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Số: 01/2020/QĐST-VDS                       Bố Trạch, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v Tuyên bố một người mất năng lưc̣ hành vi dân sư)̣ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán- Chủ trì phiên họp: Ông Nguyêñ Phú Quảng. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyêñ Thi ̣ Hồng Dung.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên họp:Bà 

Nguyêñ Thi ̣ Hương- Kiểm sát viên 

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số: 09/2019/TLST-VDS 

ngày02tháng 12 năm 2020, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc số: 

01/2019/QĐ - VDS ngày 02 tháng 12 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng 

sau:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lưu Văn S, sinh năm 1972; Nơi 

cư trú: Thôn P, xã Đ, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Chị Phan Thị Hiệp, sinh năm 1976; Nơi cư trú: Thôn P, xã Đ, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu ngày 02/12/2019 và trong quá trình giải quyết việc dân sự 

ông Lưu Văn Sùng trình bày: 

Ông xây dưṇg gia đình cùng với bà Phan Thị H đa ̃hơn 20 năm, vơ ̣chồng đa ̃có 

03 người con đang đô ̣tuổi đi hoc̣ , cuôc̣ sống làm ăn tốt , con cái hoc̣ hành bình 

thường, cho đến ngày 24/3/2019, bà H đi làm về thì bi ̣ tai naṇ giao thông taị điạ bàn 

xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình, cụ thể là xe ô tô 04 chổ ngồi đa ̃

va chaṃ với bà H khi đang lưu thông cùng chiều và hâụ quả bà H đa ̃bi ̣ thương năṇg. 

Sau khi tai naṇ xảy ra bà H  đươc̣ moị người đưa đi cấp cứu  tại Bệnh viêṇ Viêṭ Nam – 

Cu Ba Đồng Hới nhưng do thương tích quá năṇg nên phải chuyển viêṇ vào Trung 

ương Huế và đươc̣ các Bác sỷ cấp cứu điều tri ̣ trong thời gian dài nhưng vâñ 



khôngtỉnh lại được, sau đó bêṇh viêṇ cho vơ ̣ông về nhà để phục hồi nhưng không có 

kết quả gì. Gia đình laị chuyển bà H vào Bệnh viện Quốc tế Huế , tiếp đến điều tri ̣ taị 

Bêṇh viêṇ Viêṭ Đức – Hà Nội để cứu chữa và điều trị nhưng vâñ không thuyên giảm  

và ngày càng nặng thêm . Gia đình đa ̃đưa bà H  đi giám điṇh taị Trung tâm Pháp y 

tâm thần khu vưc̣ Miền Trung , tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 

1004/KLGĐYC ngày 23/10/2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền 

Trung kết luận: 

1. Về y hoc̣ : Mất trí trong các traṇg thái biêṭ điṇh khác (do chấn thương so ̣

nảo). 

2. Về năng lưc̣ hành vi dân sư:̣ Mất hoàn toàn năng lưc̣ hành vi dân sư.̣ 

Để đảm bảo quyền và lơị ích hơp̣ pháp của người liên quan n ên ông làm đơn 

này đề nghị Toà án nhân dân huyện Bố Trạch tuyên bố bà Phan Thị H  mất năng lưc̣ 

hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch phát biểu ý 

kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý việc dân sự cho đến tại thời điểm mở phiên họp, 

người tham gia phiên họp đã chấp hành đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị căn cứ  Khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 2 Điều 366 và 

Điều 378 Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư ̣; Điều 22 Bô ̣luâṭ dân sư:̣Chấp nhận yêu cầu của ông 

Lưu Văn S, về việc yêu cầu tuyên bố bà Phan Thị H mất năng lưc̣ hành vi dân sư.̣ 

Về lê ̣phí tố tuṇg : Ông Lưu Văn S phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch nhận định: 

[1] Ông Lưu Văn S có vơ ̣là Phan Thi ̣ H, sinh năm 1976; Đăng ký NKTT taị : 

Thôn P, xã Đ, huyện B, tỉnh  Quảng Bình bị tai nạn giao thông đường bộ vào ngày 

24/3/2019. Sau tai naṇ bà H  đa ̃đươc̣ gia đình đưa đi điều tri ̣ nhiều nơi nhưng không 

có kết quả. 

[2] Quá trình thu thập hồ sơ, kết quả: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1947 và ông 

Lưu Troṇg M, sinh ăm 1941; Đăng ký NKTT taị: Thôn 4, xã H, huyện B, tỉnh  Quảng 

Bình là bố mẹ chồng của bà H ; Bà Nguyễn Thị C , sinh năm 1930; Đăng ký NKTT 

tại: Thôn P, xã Đ, huyện B, tỉnh  Quảng Bình là mẹ đ ẻ của bà H (Bố bà H  đa ̃chết) 

đều xác nhâṇ nôị dung ông Lưu Văn S trình bày ở trên là hoàn toàn đúng. 

[3] Tại kết l uâṇ giám điṇh pháp y tâm thần số 1004/KLGĐYC ngày 

23/10/2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận: 



[3.1] Về y hoc̣ : Mất trí trong các traṇg thái biêṭ điṇh khác (do chấn thương so ̣

nảo). 

[3.2] Về năng lưc̣ hành vi dân sư:̣ Mất hoàn toàn năng lưc̣ hành vi dân sư.̣ 

Như vâỵ có căn cứ khẳng định tại thời điểm hiêṇ nay bà Phan Thi ̣ H  mất năng 

lưc̣ hành vi d ân sư,̣ do đó ông Lưu Văn S  yêu cầu Toà án nhân dân huyêṇ Bố Trac̣h , 

tỉnh Quảng Bình tuyên bố bà  Phan Thi ̣ H mất năng lưc̣ hành vi dân sư ̣là có căn cứ , 

cần chấp nhâṇ. 

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Ông Lưu Văn S phải chịu 300.000 

đồng để sung vào ngân sách nhà nước. 

Vì các lẻ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 362, 366, 370, 376 và Điều 378 Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư ̣ ; Điều 

22, Điều 48 và 53 Bô ̣luâṭ dân sư ̣ ; khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Lưu Văn S, về việc yêu cầu tuyên bố bà 

Phan Thi ̣ H mất năng lưc̣ hành vi dân sư.̣ 

Tuyên bố bà Phan Thị  H,sinh năm 1976; Nơi cư trú: Thôn P, xã Đ, huyện B, 

tỉnh Quảng Bình hiêṇ nay mất năng lưc̣ hành vi dân sư ̣. Viêc̣ giám hộ đối với bà Phan 

Thị H đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh của Bô ̣luâṭ dân sư.̣ 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Lưu Văn S phải nộp 300.000 đồng lệ phí 

giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền đã nộp tạm ứng lệ phí sơ thẩm 

300.000 đồng theo Biên lai số: 0003329, ngày 02/12/2019 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông S đã nộp đủ lệ phí. 

3. Đương sư ̣ có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày; Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 kể từ ngày 

10/01/2020. 

 

Nơi nhận:                    THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP  
- TAND Quảng Bình; 

- VKSND huyện Bố Trạch; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THADS  huyện Bố Trạch; 

- Các đương sự;  

- UBND xã Đ;                                                                                       Nguyêñ Phú Quảng 

- Lưu HSVA, VPTA.           
  

 

 


